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	1
	Lãnh đạo - Tiếp dân
	Hiền
	Thắm
	Sơn
	Hiền
	Thắm
	Sơn
	Hiền

	2
	Bs: Hê Nội Nhi, Lây
	Hoàng
	Phương -Kim
	Lương
	Phượng-Sô
	Lầu 
	Chôm - Hằng
	Phia - Giở

	3
	Bs: Hệ Ngoại - Sản
	Cúc
	Khánh
	Đạt
	 Chuyên
	Xừ
	Bình
	Tiên

	4
	ĐD Cấp cứu
	T.Sơn
	P.Thắm
	Phúc
	Nhìa
	Dung
	Ngọc
	M.Sơn

	5
	ĐD Ngoại 
	Hạnh
	Thảo
	Tiệp
	Vân
	Dìa
	Tơm
	Hòe

	6
	Đ.D Chăm sóc SKSS
	Hiến
	Uyên
	Duyến
	Hiến
	Lê -Hằng
	Uyên
	Lê

	7
	ĐD Nội Nhi
	Thắm
	Tu
	Hằng
	          Sùa
	My
	Giang
	Lương

	8
	Điều dưỡng Khoa lây
	Thúy
	Lâm
	Chị
	Hồ
	Trung
	Đía
	Chi

	9
	Xét nghiệm
	Hoa
	Trang
	Đông
	      Tuấn
	Đông
	Tuấn
	Hoa

	10
	Cán bộ hộ tống
	T.Giang
	Sùa
	Thúy
	Thảo
	P.Thắm
	Trần Sơn
	Trung

	11
	Đội tiếp đón
	Tuyết
	Đía
	Sùa
	Ngọc
	Oanh
	
	

	12
	Trực Đông Y
	
	
	
	
	
	Nga - Dũng
	Giang - Dũng

	13
	TT Hành chính
	Thìn
	Tuấn
	Hiếu
	Việt
	Trung
	Thìn
	Tuấn

	14
	Hộ lý 
	
	
	
	
	
	
	

	15
	TT Siêu âm, XQ
	Siêu âm: Lữ Văn Giang; XQ: Dương

	Cán bộ hộ tống nếu trong tuần cần hỗ trợ thì cán bộ tiếp theo là: Điều dưỡng: M.Sơn, Nhìa, Dìa

	Ghi chú:  -  Siêu âm X quang, phòng hành chính và phòng viện phí gọi làm việc ngoài giờ lúc cần.
	Ngày 10 tháng 05 năm 2021

	                -  Y Bác sỹ trong các tua trực (nếu) có thay, đổi phải báo cáo cho trực lãnh đạo
	          Phòng KHNV


